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(Hướng dẫn chấm có 06 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ (CHUYÊN)




		
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
	HDC câu 1
	2 điểm

	


1.1
(1,0 đ)



	- Giả sử C là điểm hai người gặp nhau, v1 và v2 lần lượt là vận tốc của người đi từ A và người đi từ B.
- Ta có phương trình: 

AC = s = v2.t2 ;   BC = s1 = v1t1       (1)                                
	

0,25

	
	- Thời gian để hai người gặp nhau là như nhau, nghĩa là: tAC = tCB               
	0,125

	
	

	0,25

	
	
(2)
	0,125

	
	- Thay (2) vào (1) ta được khoảng cách giữa A và B là :

                                                                                               
	0,25

	



1.2
( 1,0 đ)

	- Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của quả cân treo tại A và thể tích của vật treo tại B.
- Trong không khí, hệ vật ở trạng thái cân bằng nên ta có phương trình:
                                     P1.AO = P2.BO                                                                                    
	

0,125

	
	                         V1.D1.g.AO = V2.D2.g.BO    (3)                                                                                              
                        AO.2000.V1 =V2.1500.0,25

                                 AO.V1 =   
	0,125

	
	 - Trong nước, khi hệ ở trạng thái cân bằng. Gọi x là khoảng cách từ điểm treo mới đến O, ta có phương trình :

                                                                      
	    
     0,25

	
	 (V1.D1.g – V1.Dn.g).AO = (V2.D2.g – V2.Dn.g).x       (4).                        

                             AO.V1 =  
	0,125

	
	- Từ (3) và (4) suy ra  x = 0,375 m.
	    0,25

	
	Vậy phải dịch móc treo về bên phải của điểm O, cách O một đoạn 0,375 m.
	    0,125 

	Câu 2
	HDC câu 2
	2 điểm

	
2.1
(1,0 đ)
	a. Nhiệt lượng cần cung cấp để nước đá tan hết ở 00C là:

Q1 = mnd .Cnd .(0 – t1) + .mnd 
     = 1.2100.[0 – (-30)] + 340000.1 = 403 000 (J)
	    0,25

	
	Nhiệt lượng mà nước tỏa ra khi hạ tới 00C là:
Q2 = mn.Cn.(t2 – 0) = 2,5. 4200. (48-0) = 504 000 (J)                                     
	0,125

	
	Vì Q2 > Q`1 nên nhiệt độ của hỗn hợp khi cân bằng sẽ lớn hơn 00C.      
Ghi chú: Nếu học sinh không tính Q1, Q2 để lý luận mà viết thẳng phương trình cân bằng nhiệt ra kết quả đúng thì học sinh chỉ được 0,5 điểm tính đúng Q1 cho phần này.
	    0,125

	
	Gọi nhiệt độ cân bằng là t, ta có phương trình : 
Qtỏa = Qthu                                                                                                 
	0,125 

	
	                        4200. 2,5. ( 48 – t) = Q1 + 4200.1.(t-0)                                                                                                              
	0,25

	
	t ≈ 6,870C                                                                                                                                                                                                
	0,125

	




2.2
(1,0 đ)
	- Ngay tại thời điểm cục đá chứa mẫu chì bắt đầu chìm thì trọng lượng của cục nước đá chứa chì phải bằng lực đẩy Acsimet của nước tác dụng lên toàn bộ cục đá đó.     
Gọi khối lượng của nước đá lúc bắt đầu chìm là m thì:
(m + mchì)g = Vnước .Dnước..g                                                                     
	
0,125

0,125

	
	

           m + 0,01 = 

                                                                                         
	0,125

	
	Vậy lượng nước đá đã tan  là mdt = 0,5 – 0,08 = 0,42 kg.
	0,125

	
	Vì tồn tại cả nước và nước đá nên nhiệt độ của hỗn hợp là 00C.             
	0,125

	
	Gọi lượng nước 100C phải rót vào bình là mx, lượng nước trong bình đã có là mhh = 3,5 kg ở 6,870C. Ta có phương trình cân bằng nhiệt sau:           
                              Qtỏa = Qthu           

    Cn.mx.(t3 – 0) + Cn.mhh.(t – 0) =                                                                                                                                                   


	

    0,25
    0,125

	Câu 3
	HDC câu 3
	1,5 điểm

	3.1a
(0,5 đ)
	
Cường độ dòng điện trên dây dẫn là: 
	0,125

	
	
Công suất hao phí trên đường dây: 
	0,125

	
	
Công suất tải điện đến nơi tiêu thụ: 
	0,125

	
	
Hiệu suất tải điện: 
	0,125

	3.1b
(0,5 đ)
	
Ta có:  nên để giảm hao phí trên đường dây tải điện đi 4 lần ta phải tăng hiệu điện thế lên 2 lần.  Do đó ta cần dùng máy tăng thế.
	
0,125

	
	

Ta lại có: 
	0,125

	3.2
(0,5 đ)
	


Từ  và  suy ra 




Vậy, tiết diện tối thiểu của dây dẫn là Smin = 3,4.10-9 m2
	0,125
     
0,125

0,125
    0,125

	
Câu 4
	HDC câu 4
	1,5 điểm

	4.1
(1,125 đ)
	

Khi 
	0,25

	
	

Khi :

Suy ra: 
	0,25

	
	


Khi :
	
0,25

	
	

Suy ra:  
	0,125

	
	



Vậy 
	
0,25

	
4.2
(0,375 đ)
	
Khi số chỉ Ampe là 1 A: 
	0,125

	
	
Thiết lập được quan hệ: 
	0,25

	Câu 5
	HDC câu 5
	2 điểm

	
5a
(0,75đ)
	[image: ]
Ghi chú: Nếu học sinh vẽ đường truyền tia sáng không có mũi tên chỉ hướng thì trừ 0,125 điểm.
	
0,25

	
	
Sơ đồ tạo ảnh: 

Tính đúng: 
	0,25

	
	

	0,25

	5b
(1,25 đ)
	[image: ]
Ghi chú: Nếu học sinh vẽ đường truyền tia sáng không có mũi tên chỉ hướng thì trừ 0,125 điểm.
	0,25

	
	
Sơ đồ tạo ảnh: 
A1B1 trở thành vật đối với gương phẳng G, cho ảnh ảo A2B2 đối xứng với nó qua gương.

Ta có: 

          
	   
 

0,125
0,125

	
	
Theo đường đi của tia sáng, A2B2 lại trở thành vật đối với thấu kính (L), cách thấu kính một khoảng .

Ảnh cuối cùng A’B’ của vật A2B2 qua thấu kính (L) ở vị trí cách thấu kính một khoảng : 
	  
   

    0,25

	
	
Ta có : 

Độ cao ảnh A’B’ là: 
	   
   0,125

	
	Khi  dịch chuyển gương phẳng ra xa thấu kính thì ảnh A’B’ sẽ dịch dần về đến tiêu điểm F và chiều cao ảnh sẽ giảm dần cho đến 0.
Giải thích: vì ảnh A2B2 không thay đổi kích thước nhưng khoảng cách từ ảnh A2B2 đến thấu kính tăng dần và luôn nằm ngoài tiêu cự. 
	0,25

0,125

	Câu 6
	HDC câu 6
	1 điểm

	6.
(1 đ)
	- Khối lượng riêng của nút chai được xác định bằng công thức :

, với m và V là khối lượng và thể tích của nút chai.
	0,125

	
	
Bước 1 : Dùng lực kế xác định trọng lượng P của nút chai. Vậy 
	0,25

	
	Bước 2 : Dùng chỉ buộc quả cân bằng đồng rồi nhúng vào bình nước ta xác định được thể tích V1 của quả cân. 
	     0,25

	
	Bước 3 : Dùng chỉ buộc quả cân bằng đồng với nút chai rồi nhúng vào bình nước ta xác định được thể tích V2 của quả cân và nút chai. Vậy thể tích của nút chai là :             V = V2 – V1.

Từ đó ta xác định được :
	
0,25
    0,125


Lưu ý: 	
	+ Thiếu hoặc sai đơn vị trừ 0,125 điểm/2 lỗi, toàn bài không quá 0,25 điểm.
	+ Điểm toàn bài là điểm của các câu không làm tròn.
	+ Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương.
[bookmark: _GoBack]……… HẾT ……
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